
                                                                               

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV 
 

 

Số:  1042 /QĐ-ĐN5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: 

Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ nhu cầu sửa chữa Hệ thống khí thắng Tổ 

máy H2, Hệ thống đo rung đảo Tổ máy H2 và Trạm phân phối 220KV Nhà 

máy thủy điện Đồng Nai 5. 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV 

 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/2/2016 của Hội đồng 

quản trị Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty 

Điện lực TKV- CTCP; 

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024 của Công ty thủy 

điện Đồng Nai 5- TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp vật 

tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt 

động thường xuyên của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ văn bản số 914/ĐLTKV-KH ngày 08/6/2026 của Tổng công ty 

Điện lực-TKV về việc Giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2026. 

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-ĐN5 ngày 11/6/2026 về việc phê duyệt kế 

hoạch SXKD năm 2026 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ Thư mời báo giá số 853/TMBG-ĐN5 ngày 15/6/2026 của Công ty 

thủy điện Đồng Nai 5 - TKV về việc mời báo giá Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ 

nhu cầu sửa chữa Hệ thống khí thắng Tổ máy H2, Hệ thống đo rung đảo Tổ máy 

H2 và Trạm phân phối 220KV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5; 

Căn cứ hồ sơ báo giá của Công Ty TNHH SX TM DV Xây Dựng Gia 

Khang ngày 22/6/2026, Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh 

Phát LĐ ngày 22/6/2026, Công Ty TNHH Bảo Châu Construction ngày 

22/6/2026. 

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ báo giá nhà cung cấp của Tổ tư vấn ngày 

09/7/2026; 

Theo đề nghị của Tổ tư vấn tại tờ trình ngày 15/7/2026 về việc phê duyệt 

dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị  

phục vụ nhu cầu sửa chữa Hệ thống khí thắng Tổ máy H2, Hệ thống đo rung đảo 

Tổ máy H2 và Trạm phân phối 220KV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: 

Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ nhu cầu sửa chữa Hệ thống khí thắng Tổ máy 

H2, Hệ thống đo rung đảo Tổ máy H2 và Trạm phân phối 220KV Nhà máy thủy 

điện Đồng Nai 5 với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ nhu cầu sửa 

chữa Hệ thống khí thắng Tổ máy H2, Hệ thống đo rung đảo Tổ máy H2 và Trạm 

phân phối 220KV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5; 

2. Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

3. Địa điểm thực hiện giao nhận hàng hóa: Tại Kho Công ty thủy điện 

Đồng Nai 5 - TKV, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. 

4. Tên gói cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ nhu cầu sửa chữa 

Hệ thống khí thắng Tổ máy H2, Hệ thống đo rung đảo Tổ máy H2 và Trạm phân 

phối 220KV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5; 

5. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026; 

6. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà cung cấp: Quý III năm 2026; 

7. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Báo giá cạnh tranh rút gọn (theo 

Khoản 3, Điều 9 ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024). 

8. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 485 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực (trong đó tiến độ cung cấp hàng là 120 ngày). 

10. Gíá trị dự toán: 97.402.068 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu bốn 

trăm linh hai nghìn không trăm sáu mươi tám đồng). Giá đã bao gồm các khoản 

thuế phí. Hàng hóa được vận chuyển, bốc xếp và giao tại Kho Công ty thủy điện 

Đồng Nai 5- TKV. Địa chỉ: xã Bảo lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. Chi tiết như phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2: Danh sách dự kiến các Nhà cung cấp được mời tham gia chào giá. 

1. Công Ty TNHH Bảo Châu CONSTRUCTION. Địa chỉ; 29A Phan 

Huy Ích, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.  

- Công Ty TNHH Bảo Châu CONSTRUCTION đã được Sở Tài Chính 

tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5801514366 đăng 

ký lần đầu ngày 01/2/2024, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22/7/2025; 

- Nhà cung cấp hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà cung cấp không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận 

đang lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy 

định của pháp luật. 

2. Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Gia 

Khang, Địa chỉ; 285/4A Bùi Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh.  

- Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Gia Khang 
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đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 0313175752 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2015, đăng ký thay đổi lần 

thứ 6 ngày 03/12/2024; 

- Nhà cung cấp hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà cung cấp không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận 

đang lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy 

định của pháp luật. 

3. Công Ty TNHH TM & DV Thiên Thiên Phú. Địa chỉ; 165D Nguyễn 

Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

  - Công Ty TNHH TM & DV Thiên Thiên Phú đã được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

5801444729 đăng ký lần đầu ngày 08/10/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 

20/11/2024. 

- Nhà thầu hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà thầu không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang 

lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định 

của pháp luật. 

- Nhà cung cấp đã thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo 

tiến độ và chất lượng như Hợp đồng số 71/2024/HĐSXKD- ĐN5 ngày 18  tháng 

7 năm 2024 với giá trị 177.945.995 đồng.. 

4. Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Thanh Phát, Địa chỉ: 198/3, 

Khu Phố 4, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai. 

  - Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Thanh Phát đã được Sở Kế hoạch 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

3603682541 đăng ký lần đầu ngày 11/11/2019.  

- Nhà cung cấp hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà cung cấp không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận 

đang lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy 

định của pháp luật. 

- Nhà cung cấp đã thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo 

tiến độ và chất lượng như Hợp đồng số 60 /2024/HĐSXKD- ĐN5 ngày 05 tháng 

6 năm 2024 với giá trị 143.550.000 đồng, Hợp đồng số 81    /2024/HĐSXKD-

ĐN5 ngày ngày 20 tháng 8 năm 2024 với giá trị 487.789.910 đồng. 

5. Công ty TNHH Thiên Minh Bách, Địa chỉ: 18 Đường Hòa Nam 15, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng. 

  - Công ty TNHH Thiên Minh Bách đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà 

Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0402096735 đăng ký lần 

đầu ngày 27/4/2021.  

- Nhà cung cấp hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà cung cấp không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận 

đang lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy 

định của pháp luật. 

- Nhà cung cấp đã thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo 

tiến độ và chất lượng như Hợp đồng số 72 /2022/HĐSXKD- ĐN5 ngày 30 tháng 
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12 năm 2022 với giá trị 45.056.000 đồng, Hợp đồng số 55 /2024/HĐSXKD- 

ĐN5 ngày 28 tháng 5 năm 2024 với giá trị 48.816.000 đồng. 

Điều 3: Giao cho Phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư và Tổ tư vấn lựa chọn 

nhà cung cấp thực hiện các bước lựa chọn nhà cung cấp đúng theo quy định của 

Công ty và Tổng công ty, giao cho phòng Kỹ thuật an toàn nghiệm thu theo quy 

định.  

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó 

Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; điều 4; 

- Trang Website TKV (để đăng tải); 

- Trang Website TCT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKT, KHĐTVT, (D02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC  

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐN5 ngày  15  tháng   7  năm 2026) 

STT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số 

kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

 Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt)  

 Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT  

 Thuế 

suất 

GTGT 

(%)  

 Tiền thuế 

GTGT 

(Đồng)  

 Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế 

GTGT  

Thời 

gian bảo 

hành 

Ghi 

chú 

1 Contactor   

LC1D09 

Dòng diện định mức: 

25A 

Điện áp: max 

690VAC 

Điện áp cuộn dây điều 

khiển: 220 VDC 

Tần số 50Hz 

Số tiếp điểm phụ: 

1NO, 1NC 

Schneider  

/India  
Cái 1 675.000 675.000 8% 54.000 729.000 12 tháng   

2 
Đồng hồ đo 

áp lực khí 

Dải đo 0-1Mpa, 

đường kính mặt 

130mm  

Đường kính chân ren 

lắp đặt: 20mm 

Bước ren lắp đặt: 

1,5mm 

Độ dài chân ren lắp 

đặt: 38mm 

OEM/Chi

na  
Cái 2 2.551.000 5.102.000 8% 408.160 5.510.160 12 tháng   

3 

Sensor đo 

độ rung tổ 

máy  

HSX: B&K Vibro 

Model: AS-073 

M/N: C103153001 

S/N: 00004012 

B&K 

ViBro 

/Đức  

Bộ 1 84.410.100 84.410.100 8% 6.752.808 91.162.908 12 tháng   

Thành tiền 90.187.100  7.214.968 97.402.068     
( Số tiền bằng chữ: Chín mươi bảy triệu bốn trăm linh hai nghìn không trăm sáu mươi tám đồng ). 
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